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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Bản án số: 81/2021/HS-PT 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

T                     t  ử   úc t ẩm   m có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Thế Bình 

Các Thẩm phán: B   h m Th  Th    ai và     gu  n Th  Thu    

T ư ký    ê  tòa: Ông  gu  n  ê  o ng - Th     Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh  h c. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ểm sát n â  dâ  tỉ   Vĩ   P úc t am   a    ê  tòa: 

Bà   u  ai  u ên - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh  h c xét 

xử ph c thẩm vụ án hình sự thụ l  số: 91/2021/TLPT-HS ngày 06 tháng 8 năm 

2021 đối với vụ án Tr n Văn   c ng đ ng ph m, do có  háng cáo của    cáo 

Tr n Văn   đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2021/HSST ngày 29 tháng 6 

năm 2021 của Tòa án nhân dân hu  n V. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Trần Văn Q, sinh ngày 09/10/1978 t i Vĩnh  h c; nơi đăng    h   hẩu 

th  ng tr  v  chỗ ở: Th n B, xã L, huy n V, tỉnh Vĩnh  h c; nghề nghi p: Lao 

đ ng tự do; trình đ  văn hóa: 9  2; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; con ông Tr n Văn    và bà Nguy n Th  L1; vợ là Lữ Thanh H và có 02 

con; tiền án, tiền sự: Không; b  cáo b  bắt t m giữ, t m giam từ ngày 29/12/2020 

đến ngày 01/02/2021 đ ợc t i ngo i (có mặt). 

Các  ị cáo khác trong v  án kh ng có kháng cáo  kh ng  ị kháng nghị n n 
    án kh ng tri u t p  

           NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i li u có trong h  sơ vụ án v  di n  iến t i phiên to  thì n i 

dung vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Khoảng 13 gi  30 phút ngày 29/12/2020, Tr n Văn Q đang ở nhà m t 

mình thì l n l ợt có Tr n Q2, Nguy n Văn P, Tr n Nguyên H1, Tr n Văn Đ, 

Tr n Văn T1, Tr n Văn T2 và Tr n Minh K đều ở thôn B, x  L, hu  n V đến 

chơi.  uá trình ng i chơi thì Tr n  gu ên H1 có rủ các đối t ợng đánh   c 

bằng hình thức chơi   i liêng ăn tiền, tất cả đều đ ng ý. Sau đó mọi ng  i cùng 

bảo với Q cho m ợn nh  l m đ a điểm để đánh   c thì Q đ ng ý và  ảo đi lên 

t ng 3 để đánh   c, còn Q đi ngủ t i phòng ngủ ở t ng 2. Sau khi lên t ng 3, các 

đối t ợng cùng ng i xuống chiếc chiếu cói đ i đ  đ ợc trải sẵn trên nền nhà r i 

H1 lấy 01 b    i t  lơ  hơ có 52 quân ở trên chiếc gi  ng, c nh chiếu b c làm 

dụng cụ để đánh   c. Khi các đối t ợng đang đánh   c thì l n l ợt có Nguy n 

Cao T3 và Tr n Xuân B1 đều trú t i thôn B, x  L, hu  n V đi lên t ng 3 nh  

 u ết. T i đâ  T3 ng i tham gia đánh   c cùng các đối t ợng, còn B1 ng i xem 
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không đánh   c. Các đối t ợng đánh   c đến 16 gi  20 ph t cùng ngày thì    

Công an phát hi n v   ắt quả tang. 

Tang vật thu giữ g m có: Thu t i chiếu   c số tiền 4. 30.000đ, 0       i 

t  lơ  hơ có 52 quân, 0  chiếu cói đ i v  0  đi n tho i di đ ng nh n hi u Nokia 

 05 m u đen; thu trên gi  ng c nh v  trí các đối t ợng đang ng i đánh   c số 

tiền 200.000đ và 01 áo khoác màu đen; kiểm tra thu giữ trên ng  i các đối 

t ợng g m: Thu của Tr n Q2 0  đi n tho i di đ ng nh n hi u Iphone 6S màu 

  c;  gu  n Cao T3 số tiền 4.070.000đ và 01 đi n tho i di đ ng nh n hi u 

Samsung Galax  A7 m u v ng; Tr n Văn Q số tiền 220.000đ và 01 đi n tho i di 

đ ng nh n hi u VS  art m u đen; Tr n Văn Đ 01 đi n tho i di đ ng nh n hi u 

Samsung Galax  A6 m u xanh; Tr n Xuân B1 số tiền 260.000đ và 01 đi n tho i 

di đ ng nh n hi u OPPO Reno 2F màu xanh.  

Quá trình điều tra xác đ nh: Tr n Văn Q  h ng tham gia đánh   c nh ng 

đ ng   cho các đối t ợng đánh   c t i nh  mình với mục đích để thu tiền h . 

Quá trình đánh   c có T3, H1, T1, Q2 mỗi ng  i đ ợc 0  ván sáp nên mỗi 

ng  i đ  n p 50.000đ tiền h , tổng c ng l  200.000đ tiền h  để trả cho Q, số 

tiền n   để trên gi  ng c nh v  trí các đối t ợng đánh   c. Tr n  gu ên H1 là 

ng  i rủ rê mọi ng  i đánh   c v  lấ  0       i t  lơ  hơ có 52 quân có sẵn 

trong phòng ở t ng 3 của nh  Q l m dụng cụ để đánh   c, H1 sử dụng 680.000đ 

để đánh   c, khi C ng an v o  ắt quả tang thì H1 đang thua 50.000đ v  đ  để 

to n    số tiền còn l i của mình t i chiếu   c r i  ỏ ch  . Tr n Q2 sử dụng 

950.000đ để đánh   c, quá trình đánh   c Q2 thắng   c nên đ  cho Tr n Văn Đ 

vay 300.000đ v   gu  n Văn P vay 500.000đ để đánh   c.  gu  n Cao T3 sử 

dụng 4.000.000đ để đánh   c. Tr n Văn Đ sử dụng 860.000đ để đánh   c, trong 

đó có 560.000đ Đ mang đến đánh   c v  300.000đ va  của Q2 để tiếp tục đánh 

  c. Tr n  inh K sử dụng 560.000đ để đánh   c,  hi C ng an v o  ắt quả tang 

thì K để to n    số tiền còn l i của mình t i chiếu   c r i  ỏ ch   ra ngoài. Tr n 

Văn T2 sử dụng 560.000đ để đánh   c, khi C ng an v o  ắt quả tang thì T2 để 

to n    số tiền còn l i của mình t i chiếu   c r i  ỏ ch  .  gu  n Văn P sử 

dụng  .060.000đ để đánh   c, trong đó có 560.000đ mang đến đánh   c v  

500.000đ va  của Q2 để tiếp tục đánh   c, khi C ng an v o  ắt quả tang thì P để 

to n    số tiền còn l i của mình t i chiếu   c v   ỏ ch  . Tr n Văn T1 sử dụng 

530.000đ để đánh   c, khi C ng an v o  ắt quả tang thì T1 đ  để to n    số tiền 

còn l i của mình t i chiếu   c r i  ỏ ch  . Tổng số tiền các đối t ợng sử dụng 

v o vi c đánh   c l  8.400.000đ.  

 go i h nh vi nêu trên, quá trình điều tra các đối t ợng Tr n Văn Q, Tr n 

Q2, Tr n  inh K, Tr n Văn T2, Tr n  gu ên H1 v  Tr n Văn Đ còn  hai nhận: 

V o  hoảng    gi  30 phút ngày 28/12/2020, khi Q đang ở nh  thì l n l ợt có Q2, 

K, T2, H1 và Đ đến chơi. T i đâ  các đối t ợng rủ nhau đánh   c  ằng hình thức 

chơi xóc đĩa ăn tiền v   ảo Q cho m ợn nh  để đánh   c r i sẽ trả tiền h  thì Q 

đ ng  . Sau đó, Q2, K, T2, H1 và Đ c ng đi lên t ng 3 nh  Q để đánh   c với nhau, 

còn Q ng i xem các đối t ợng đánh   c.  uá trình đánh   c thì Q2, K, T2, H1 và 

Đ mỗi ng  i n p 20.000đ tiền h  cho Q, Q sử dụng số tiền n   đánh   c với H1 

đ ợc 05 ván thì thua hết tiền nên ng i xem mọi ng  i đánh   c.  uá trình điều tra 

xác đ nh tổng số tiền các đối t ợng sử dụng v o vi c đánh   c ng   28  2 2020 l  
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 .400.000đ.   nh vi n  , t i  u ết đ nh xử ph t vi ph m h nh chính số 52   Đ-

UB ng   28 0  202 , UB D hu  n V đ  xử ph t h nh chính Tr n Văn   

9.000.000đ,  u ết đ  n p xong tiền ph t. 

T i Bản án hình sự sơ thẩm số: 50/2021/HSST ngày 29/6/2021, Toà án nhân 

dân hu  n V đ  qu ết đ nh: Tu ên  ố    cáo Tr n Văn   ph m t i “Đánh   c”. 

Căn cứ  hoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s  hoản   Điều 5 ; Điều  7, Điều 58 của 

B  luật Hình sự, xử ph t Tr n Văn Q 0  năm t . Ngoài ra còn xử ph t    cáo Tr n 

Nguyên H1 v   gu  n Cao T3 mỗi    cáo 01 năm t  cho h ởng án treo; Tr n Q2 

11 tháng tù cho h ởng án treo; Tr n Văn Đ, Tr n Văn T2 v  Tr n  inh K mỗi    

cáo 10 tháng tù cho h ởng án treo;  gu  n Văn P v  Tr n Văn T1 mỗi    cáo 12 

tháng cải t o  h ng giam giữ.  h t  ổ sung mỗi    cáo 10.000.000đ sung công quỹ 

 h  n ớc, xử l  vật chứng, tính án phí v  tu ên qu ền  háng cáo theo quy đ nh 

của pháp luật. 

Ngày 09/7/2021,    cáo Tr n Văn   có đơn  háng cáo xin h ởng án treo.  

T i phiên tòa ph c thẩm    cáo Tr n Văn   vẫn giữ ngu ên  êu c u  háng 

cáo và khai nhận nh  đ   hai t i Cơ quan điều tra, xin   i đ ng xét xử xem xét 

cho    cáo h ởng án treo.    do  háng cáo: B  cáo l  lao đ ng chính trong gia 

đình; vợ      nh tâm th n phân li t; con trai      nh rối lo n tăng đ ng, tự   ; 

ho n cảnh gia đình rất  hó  hăn;  ố đ     cáo l   ng Tr n Văn  1 có th i gian 

tham gia dân c ng hỏa tu ến đ ợc h ởng chế đ .   

Đ i di n Vi n  iểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh  h c thực h nh qu ền c ng 

tố t i phiên to  phát  iểu v  có quan điểm: Đề ngh    i đ ng xét xử áp dụng 

điểm b  hoản   Điều 355; điểm e  hoản   Điều 357 của B  luật Tố tụng hình sự, 

sửa  ản án sơ thẩm. Căn cứ  hoản 1 Điều 32 ; điểm i, điểm s  hoản  ,  hoản 2 

Điều 5 ; Điều  7, Điều 58;  hoản  ,  hoản 2,  hoản 5 Điều 65 của B  luật  ình 

sự năm 20 5, xử ph t    cáo Tr n Văn   01 năm t  cho h ởng án treo, th i gian 

thử thách gấp đ i; các qu ết đ nh  hác của  ản án sơ thẩm  h ng có  háng cáo, 

 h ng     háng ngh  nên  h ng đề ngh    i đ ng xét xử xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ v o các t i li u có trong h  sơ vụ án đ  

đ ợc tranh tụng t i phiên to ,   i đ ng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Về hình thức: Đơn  háng cáo của    cáo Tr n Văn   l m trong th i h n 

luật đ nh, đơn hợp l  nên đ ợc   i đ ng xét xử chấp nhận để xem xét giải qu ết 

theo trình tự ph c thẩm. 

[2] Về h nh vi, qu ết đ nh tố tụng của Cơ quan tiến h nh tố tụng, ng  i 

tiến h nh tố tụng:  uá trình điều tra, tru  tố, xét xử sơ thẩm đ  thực hi n đ ng về 

thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của B  luật Tố tụng hình sự.  uá trình điều 

tra v  t i phiên tòa sơ thẩm v  ph c thẩm,    cáo v  ng  i tham gia tố tụng  hác 

 h ng có    iến hoặc  hiếu n i gì. Do đó, các h nh vi, qu ết đ nh tố tụng của Cơ 

quan tiến h nh tố tụng, ng  i tiến h nh tố tụng đ  thực hi n đều hợp pháp. 

[3] Về n i dung:  uá trình xét hỏi v  tranh luận c ng  hai t i phiên to ,    

cáo Tr n Văn   đ   hai nhận to n    h nh vi ph m t i của mình nh  n i dung 

bản án sơ thẩm đ  tóm tắt nêu trên.   i  hai nhận t i của    cáo t i Cơ quan điều 

tra cũng nh  t i phiên tòa sơ thẩm, ph c thẩm l  ph  hợp với nhau, ph  hợp với 

l i  hai của các    cáo  hác trong vụ án; ph  hợp với tang vật đ  thu giữ, các t i 
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li u chứng cứ  hác đ ợc thu thập  hách quan đ ng pháp luật có trong h  sơ vụ 

án. Do đó, có đủ cơ sở  ết luận:  

Trong khoảng th i gian từ 13 gi  30 phút đến 16 gi  20 phút ngày 

29/12/202, t i t ng 3 nh  ở của Tr n Văn Q ở thôn B, xã L, huy n V, tỉnh Vĩnh 

Phúc,    cáo Tr n Văn   đ  có h nh vi d ng đ a điểm l  nơi ở của mình để cho 

các đối t ợng l   gu  n Cao T3, Tr n Q2, Tr n Văn Đ, Tr n  gu ên H1, 

 gu  n Văn P, Tr n  inh K, Tr n Văn T2, Tr n Văn T1 đánh   c trái phép ăn 

tiền, mục đích của Tr n Văn   l  để thu tiền h . Tổng số tiền các    cáo sử dụng 

v o vi c đánh   c l  8.400.000đ, số tiền h  các    cáo đánh   c để trên gi  ng 

nh ng b  cáo  u ết ch a thu l  200.000đ. To  án cấp sơ thẩm xét xử    cáo Tr n 

Văn Q về t i “Đánh   c” theo khoản   Điều 32  của B  luật  ình sự l  có căn cứ, 

đ ng ng  i, đ ng t i, đ ng pháp luật. 

[4] Đối với  êu c u  háng cáo của    cáo Tr n Văn Q,   i đ ng xét xử 

xét thấ : H nh vi ph m t i của    cáo l  ngu  hiểm cho x  h i, xâm ph m đến 

trật tự c ng c ng đ ợc pháp luật  ảo v , gâ  mất trật tự tr  an trong x  h i, l m 

qu n ch ng nhân dân lên án v   ất  ình. Đâ  cũng l  ngu ên nhân l m phát sinh 

các lo i t i ph m  hác trong x  h i. Do đó c n phải xét xử thật nghiêm minh 

mới có tác dung giáo dục, răn đe v  phòng ngừa chung. 

Trong vụ án n  ,    cáo Tr n Văn   đ  có h nh vi d ng nh  ở của mình để 

cho các đối t ợng đánh   c trái phép ăn tiền, mục đích để thu tiền h . Đâ  l  h nh 

vi gá   c theo qu  đ nh t i Điều 322 của B  luật  ình sự. Tuy nhiên, do số ng  i 

tham gia đánh   c, số tiền sử dụng v o vi c đánh   c, chiếu   c, qu  m  đánh 

  c  h ng đủ đ nh l ợng nên    cáo  u ết phải ch u trách nhi m hình sự về t i 

đánh   c với vai trò ng  i gi p sức tích cực cho vi c đánh   c theo qu  đ nh t i 

 hoản 2 Điều 2  gh  qu ết số 0  20 0   - ĐT  của   i đ ng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao h ớng dẫn áp dụng m t số qu  đ nh t i điều 248, 249  na  

l  32 , 322  của B  luật  ình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đ  căn cứ v o tính chất mức 

đ  ph m t i, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự v  nhân thân của 

ng  i ph m t i để  u c    cáo phải chấp h nh hình ph t t  là có căn cứ. Tuy nhiên, 

tr ớc  hi ph m t i    cáo l  ng  i có nhân thân tốt, có nơi c  tr  rõ r ng, đ ợc áp 

dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ m   h ng    áp dụng tình tiết tăng nặng n o. Hi n t i 

b  cáo l  lao đ ng chính trong gia đình, vợ      nh tâm th n phân li t, con trai    

  nh rối lo n tăng đ ng, tự   , điều  i n hoàn cảnh gia đình  hó  hăn đ ợc 

chính qu ền đ a ph ơng xác nhận l  thực. Xét thấ :  ếu không  ắt    cáo phải 

chấp h nh hình ph t t  thì  h ng gâ  ngu  hiểm cho x  h i,  h ng ảnh h ởng 

xấu đến c ng cu c đấu tranh phòng chống t i ph m nói chung; vi c cho    cáo 

đ ợc h ởng án treo ph  hợp với tinh th n của Ngh  qu ết số 02 20 8   - ĐT  

ng   15/5/2018 của   i đ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao h ớng dẫn áp 

dụng Điều 65 của B  luật  ình sự về án treo.  h  vậ ,  êu c u  háng cáo xin 

h ởng án treo của    cáo Tr n Văn   đ ợc   i đ ng xét xử chấp nhận.  

[5] Các qu ết đ nh  hác của Bản án sơ thẩm  h ng có  háng cáo,  h ng    

 háng ngh  đ  có hi u lực pháp luật  ể từ ng   hết th i h n  háng cáo,  háng ngh . 

[6] Về án phí:  êu c u  háng cáo của    cáo Tr n Văn   đ ợc chấp nhận 

nên    cáo không phải ch u án phí hình sự ph c thẩm. 

Vì các lẽ tr n  
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QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụng điểm b  hoản   Điều 355; điểm e  hoản   Điều 357 của B  luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận n i dung đơn  háng cáo của    cáo Tr n Văn  , sửa 

Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2021/HS-ST ngày 29 6 202  của To  án nhân dân 

hu  n V. 

Tu ên  ố    cáo Tr n Văn   ph m t i “Đánh   c”. 
1. Căn cứ  hoản   Điều 32 ; điểm i, điểm s  hoản   Điều 5 ;  hoản  , 

 hoản 2,  hoản 5 Điều 65 của B  luật Hình sự năm 20 5, xử ph t    cáo Tr n 

Văn   01 (m t  năm tù cho h ởng án treo; th i gian thử thách 02 (hai  năm,  ể 

từ ng   tu ên án ph c thẩm. 

Giao    cáo Tr n Văn   cho U   an nhân dân x  L, hu  n V, tỉnh Vĩnh 

 h c giám sát, giáo dục trong th i gian thử thách.  

(T2 hợp người được hưởng án treo th y đổi nơi cư trú thì thực hi n theo 

quy định tại khoản 3 Điều 92 củ  Lu t  hi hành án Hình sự   rong thời gi n thử 
thách  người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  v  theo Lu t  hi hành án 
hình sự 02 lần trở l n  thì     án có thể quyết định  uộc người được hưởng án 

treo phải chấp hành hình phạt tù củ   ản án đã cho hưởng án treo). 

2. Các qu ết đ nh  hác của Bản án sơ thẩm  h ng có  háng cáo,  h ng    

 háng ngh  có hi u lực pháp luật  ể từ ng   hết th i h n  háng cáo,  háng ngh . 

3. Bản án ph c thẩm có hi u lực pháp luật  ể từ ng   tu ên án. . 
 

Nơ    ậ :  
 - Vi n  iểm sát tỉnh Vĩnh  h c; 

 - Sở T  pháp tỉnh Vĩnh  h c; 

 - Vi n  iểm sát hu  n V; 

 - Tòa án hu  n V; 

 - Công an hu  n V; 

 - Chi cục T ADS hu  n V; 

 - UBND x  L, hu  n V; 

 - B  cáo có  háng cáo; 

 -   u: H  sơ, To   ình sự, Văn phòng. 

                                                                                       

TM. HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đ  Th    nh 

 


